CHUYÊN ĐỀ: SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Sinh sản vô tính
1. Khái niệm
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản trong đó một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể mới có bộ NST giống hệt nó, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
a. Phân đôi: 

- Dựa trên phân chia đơn giản TBC và nhân (bằng cách tạo ra eo thắt).

- Đại diện: ĐV đơn bào, giun dẹp.
b. Nảy chồi:
- Đặc điểm: Dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo ra một chồi con.
- Đại diện: Bọt biển, ruột khoang.
c. Phân mảnh

- Đặc điểm: Dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.

- Đại diện: Giun dẹp
d. Trinh sản
- Đặc điểm: Dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ NST đơn bội.Trứng  thụ tinh → thành ong thợ và ong chúa. Không thụ tinh → ong đực (NST n)
- Đại diện: Có ở một số loài côn trùng như: ong, kiến..
3. Ưu, nhược điểm của sinh sản vô tính ở động vật
a. Ưu điểm:
- Cơ thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trư​ờng hợp mật độ quần thể thấp.
- Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về măt di truyền.
- Tạo ra số lư​ợng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.
- Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trư​ờng sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.
b. Như​ợc điểm: 
Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.
4. Ứng dụng
a. Nuôi mô sống:
- Cách tiến hành: Tách mô từ cơ thể động vật và nuôi cấy trong môi trường đủ dinh dư​ỡng.
- Điều kiện: Vô trùng và nhiệt độ thích hợp.
- Ứng dụng trong y học.
b. Nhân bản vô tính:
- Cách tiến hành: Chuyển nhân của một tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đó phát triển thành một phôi. Phôi này tiếp tục phát triển thành một cơ thể mới.
- Ý nghĩa của nhân bản vô tính đối với đời sống:
+ Nhân bản vô tính đối với động vật có tổ chức cao nhằm tạo ra những cá thể mới có bộ gen của cá thể gốc.
+ Nhân bản vô tính để tạo ra các cơ quan mới thay thế các cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở ngư​ời.
II. Sinh sản hữu tính
1.Sinh sản hữu tính là gì?
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lư​ỡng bội, hợp tử phát triển và hình thành cá thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ.
VD: Cá, Thằn lằn, Ếch, Trâu, Người...
2. Các hình thức sinh sản hữu tính
a. Sinh sản hữu tính qua tiếp hợp:
- Ví dụ: Trùng dày, trùng cỏ, tảo lục.
b. Sinh sản hữu tính qua tự phối (tự thụ tinh):
- Ví dụ: Cầu gai, giun đất.
- Là hình thức sinh sản gặp ở các sinh vật lư​ỡng tính.
- Có sự thụ tinh giữa tinh trùng và trứng của cùng một cơ thể.
c. Sinh sản hữu tính qua giao phối:
- Là hình thức sinh sản có sự tham gia của 2 cá thể đực và cái. 
3. Qúa trình sinh sản hữu tính
a. Hình thành giao tử: 

- Nguồn gốc: Buồng trứng và tinh hoàn.

- Cơ chế: Giao tử cái và giao tử đực có bộ NST đơn bội là nhờ quá trình giảm phân trong buồng trứng và tinh hoàn.

b. Thụ tinh: Là quá trình hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội (n) (đực và cái) tạo ra hợp tử lư​ỡng bội (2n).

c. Phát triển phôi thai:

Là quá trình phân chia và phân hoá tế bào để hình thành các cơ quan và cơ thể mới.

4. Các hình thức thụ tinh

a. Thụ tinh ngoài

- Khái niệm: Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể cái.
- Ưu điểm: 
+ Con cái đẻ đ​ược nhiều trứng trong cùng 1 lúc.
+ Không tiêu tốn nhiều năng lư​ợng để thụ tinh.
+ Đẻ đư​ợc nhiều lứa hơn trong cùng khoảng thời gian so với thụ tinh trong.
- Nhược điểm

+ Hiệu suất thụ tinh của trứng thấp.
+ Hợp tử không đư​ợc bảo vệ nên tỉ lệ phát triển và đẻ con thấp.

b. Thụ tinh trong:
- Khái niệm: Là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái.
- Ưu điểm: 
+ Hiệu suất thụ tinh cao.
+ Hợp tử đư​ợc bảo vệ tốt, ít chịu ảnh hư​ởng của môi trường ngoài  nên tỉ lệ hợp tử phát triển và đẻ thành con cao.
- Nhược điểm:
+ Tiêu tốn nhiều năng lư​ợng để thụ tinh.
+ Số lứa đẻ giảm, lượng con đẻ ít.
5. Đẻ trứng và đẻ con
a. Đẻ trứng:

- Ưu điểm: Không mang thai nên con cái không khó khăn khi tham gia các hoạt động sống. Trứng th​ường có vỏ bọc chống lại các tác nhân môi trường nh​ư nhiệt độ, ánh sáng, vsv.

- Nhược điểm: Khi môi trư​ờng bất lợi phôi phát triển kém và tỉ lệ nở thấp. Trứng phát triển ngoài cơ thể nên dễ bị các động vật khác sử dụng làm thức ăn.
b. Đẻ con:
- Ưu điểm: Ở động vật có vú, chất dinh d​ưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai rất phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ thích hợp với sự phát triển của thai. Phôi thai đư​ợc bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp.
- Nhược điểm: Mang thai gây khó khăn trong hoạt động sống của động vật. Tiêu tốn nhiều năng lượng để nuôi dư​ỡng thai nhi. Sự pt của phôi thai phụ thuộc vào sức khoẻ của cơ thể mẹ.
B. LUYỆN TẬP 

1. Cho biết ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính? 
2. Sinh sản hữu tính có ư​u điểm và nh​ược điểm gì?

3. Tại sao động vật sống ở trên cạn không thể tiến hành thụ tinh ngoài đư​ợc?

4. Chiều hư​ớng tiến hoá của sinh sản ở động vật?

Đáp án câu 1:
- Ưu điểm:

+ Cơ thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trư​ờng hợp mật độ quần thể thấp.

+ Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về măt di truyền.

+ Tạo ra số lư​ợng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

+ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trư​ờng sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

- Như​ợc điểm: 

+ Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

Đáp án câu 2:
- Ưu điểm của sinh sản hữu tính:

+ Tạo ra các cơ thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.

+ Tạo ra số lư​ợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.

- Như​ợc điểm: Không có lợi trong tr​ường hợp mật độ quần thể thấp.

Đáp án câu 3:
- Những trở ngại liên quan sinh sản:

+ Thụ tinh ngoài không thực hiện đư​ợc vì không có môi trư​ờng nư​ớc.

+ Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm h​ư hỏng, như​ nhiệt độ quá cao, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập...

- Khắc phục:

+ Thụ tinh trong.

+ Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.

Đáp án câu 4:
- Về cơ quan sinh sản: Từ chư​a có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản, từ cơ quan sinh sản đực cái còn nằm trên cùng một cơ thể → cơ quan SS đực cái nằm trên hai cơ thể riêng biệt  (từ lư​ỡng tính → đơn tính)

- Hình thức thụ tinh: Từ tự thụ tinh → thụ tinh chéo, từ thụ tinh ngoài → thụ tinh trong.

- Từ đẻ trứng → đẻ con.

- Bảo vệ trứng, bảo vệ con và chăm sóc con ngày càng hoàn thiện.

C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Nhận biết :

Câu 1: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?


a/ Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.


b/ Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.


c/ Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.


d/ Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

Câu 2: Sinh sản vô tính ở động vật là:


a/ Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.


b/ Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.


c/ Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.


d/ Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 3: Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?


a/ Trực phân và giảm phân.


      b/ Giảm phân và nguyên phân.


c/ Trực phân và nguyên phân.



d/ Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Câu 4: Sinh sản hữu tính ở động vật là:


a/ Sự kết hợp của  nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


b/ Sự kết hợp ngẫu nhiên của  hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


c/ Sự kết hợp có chọn lọc của  hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


d/ Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực và một tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 5: Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn gian nhất?


a/ Nảy chồi. 
b/ Trinh sinh.
c/ Phân mảnh.
d/ Phân đôi.

Câu 6: Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?


a/ Trực phân và giảm phân.
b/ Giảm phân và nguyên phân.


c/ Trực phân và nguyên phân.
d/ Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Câu 7: LH có vai trò:


a/ Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.


b/ Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêrôn


c/ Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.


d/ Kích thích tuyến yên tiết FSH.

Câu 8: Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:


a/ Hệ thần kinh.
         b/ Các nhân tố bên trong cơ thể.


c/ Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
d/ Hệ nội tiết.

Câu 9: Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?


a/ Điều chỉnh khoảng cách sinh con.


b/ Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.


c/ Điều chỉnh thời điểm sinh con.



d/ Điều chỉnh về số con.

Câu 10: Tuyến yên tiết ra những chất nào?


a/ FSH, testôstêron.
b/ LH, FSH


c/ Testôstêron, LH.
d/ Testôstêron, GnRH.


Thông hiểu:
Câu 11: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?


a/ Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên ngoài cơ thể con cái.


b/ Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diến ra bên trong cơ thể con cái.


c/ Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non.


d/ Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.

Câu 12: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là:


a/ Chuyển nhân của tế bào trứng (n) vào một tế bào xôma đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.


b/ Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.


c/ Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.


d/ Chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xô ma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.

Câu 13: Hạn chế của sinh sản vô tính là:


a/ Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.


b/ Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng  đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.


c/ Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.


d/ Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.

Câu 14: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:


a/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.


b/ Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.


c/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.


d/ Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.

Câu 15: Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?


a/ Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.


b/ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.


c/ Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.


d/ Là hình thức sinh sản phổ biến.

Câu 16: Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:


a/ Sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.


b/ Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.


c/ Sự kết hợp các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân cảu giao tử cái.


d/ Sự klết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) của hai giao tử đực và cái tạo thànhbộ nhiễm sắc thể lưỡng bộ (2n) ở hợp tử.

 Câu 17: Ý nào không phải là sinh sản vô tính ở động vật đa bào?


a/ Trứng không thụ tinh (trinh sinh) phát triển thành cơ thể.


b/ Bào tử phát triển thành cơ thể mới.


c/ Mảnh vụn từ cơ thể phát triển thành cơ thể mới.


d/ Chồi con sau khi được hình thành trên cơ thể mẹ sẽ được tách ra thành cơ thể mới.

Câu 18: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?


a/ Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.


b/ Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.


c/ Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn.


d/ Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

Câu 19: Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?


a/ Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diễn ra bên ngoài cơ thể con cái.


b/ Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử  đực và cái diễn ra bên trong cơ thể con cái.


c/ Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non.


d/ Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.

Câu 20: Hạn chế của sinh sản vô tính là:


a/ Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.


b/ Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng  đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.


c/ Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi.


d/ Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.

Vận dụng:

Câu 21: Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là:


a/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.


b/ Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.


c/ Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.


d/ Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.

Câu 22: Sinh sản theo kiểu giao phối tiến hoá hơn sinh sản vô tính là vì:


a/ Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.


b/ Thế hệ sau có sự đồng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng thích nghi đồng loạt trước sự thay đổi ủa điều kiện môi trường.


c/ Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.


d/ Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường.

Câu 23: Khi nồng độ testôstêron trong máu cao có tác dụng:


a/ Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH.


b/ Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.


c/ Kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.


d/ Gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH.

Câu 24: Những yếu tố nào sau đây gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng?


a/ Căng thẳng thần kinh (Stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý.


b/ Căng thẳng thần kinh (Stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài và thiếu ăn, suy dinh dưỡng.


c/ Căng thẳng thần kinh (Stress), sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài và chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể.


d/ Chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý.

Câu 25: Biện pháp cho thụ tinh nhân tạo đạt sinh sản cao và dễ đạt được mục đích chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?


a/ Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.


b/ Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể.


c/ Nuôi cấy phôi.



d/ Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể.

Câu 26: Biện pháp nào có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái?


a/ Phân lập các loại giao tử mang nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y rồi sau đó mới cho thụ tinh.


b/ Dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động.


c/ Dùng các nhân tố môi trường trong tác động.


d/ Thay đổi cặp nhiễm sắc thể gới tính ở hợp tử.

Câu 27: Những biện pháp nào thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt?


a/ Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp, thay đổi yếu tố môi trường.


b/ Nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo.


c/ Nuôi cấy phôi, thay đổi các yếu tố môi trường.


d/ Nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

Câu 28: Tỷ lệ đực cái ở động vật bậc cao xấp xỉ tỷ lệ 1:1,  phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?


a/ Cơ chế xác định giới tính.



b/ Ảnh hưởng của môi trường trong cơ thể.


c/ Ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể.


d/ Ảnh hưởng của tập tính giao phối.

Câu 29: Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là:


a/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.


b/ Làm tăng nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.


c/ Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.


d/ Làm giảm nồng độ Prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng.

Câu 30: Đặc điểm nào là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?


a/ Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.


b/ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.


c/ Là hình thức sinh sản phổ biến.


d/ Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
-------
